
ĐIỂM THI

KTHP

Chuyên

Cần

Bài tập

về nhà

Kiểm tra

cuối kỳ

Kiểm tra

cuối kỳ
Ghi chú

15.00% 15.00% 15.00% 55.00%

1 2321612742 Nguyễn Viết Ba CIE 378 C 10 7 8

2 2321633815 Bùi Đại Bình CIE 378 C 9.5 8.5 7

3 2121416499 Trương Thế Cường CIE 378 C 8 5 8

4 2320610399 Võ Văn Đức CIE 378 C 9.5 7 6

5 2321622055 Nguyễn Tấn Dũng CIE 378 C 10 8.5 7

6 2321623795 Đinh Gia Dũng CIE 378 C 10 8.5 8

7 2321158422 Phạm Công Dương CIE 378 C 8.5 8.5 6

8 2121426643 Đặng Phúc Gia CIE 378 C 10 8.5 7.5

9 2221418758 Mai Nam Giang CIE 378 C 8 5 6

10 2121617742 Nguyễn Hải Hà CIE 378 C 6.5 8.5 9

11 2021416147 Phạm Anh Hào CIE 378 C 3 0 0

12 2221619215 Phạm Vũ Hòa CIE 378 C 4 0 6.5

13 2321622056 Trần Vũ Gia Hòa CIE 378 C 9.5 8 6

14 2321634194 Đặng Ngọc Hòa CIE 378 C 8.5 9 6.5

15 2.3216E+10 Nguyễn Việt Hoàng CIE 378 C 4 0 0

16 2321628317 Võ Tuấn Hưng CIE 378 C 10 8.5 6

17 2021418431 Hồ Quang Huy CIE 378 C 9.5 8 8

18 2321620551 Tô Phan Quốc Huy CIE 378 C 7.5 6 6

19 2.3216E+10 Võ Duy Khánh CIE 378 C 10 8.5 6.5

20 2321124099 Nguyễn Hoàng Lợi CIE 378 C 10 9 9

21 2121614356 Nguyễn Văn Tấn Lực CIE 378 C 10 9 7

22 2321619617 Hồ Duy Mẫn CIE 378 C 10 8 8

23 2221415464 Ngô Quốc Mạnh CIE 378 C 8.5 2 5

24 2321624163 Trần Văn Nam CIE 378 C 9.5 8 8

25 2321632072 Ngô Khắc Nam CIE 378 C 8.5 7 7

26 2321629755 Lê Thanh Ngọc Nhân CIE 378 C 10 9.5 9

27 2321625112 Lê Minh Nhật CIE 378 C 8.5 7.5 6.5

28 2321624164 Nguyễn Đức Phúc CIE 378 C 8.5 7 6

29 2227411752 Võ Văn Phước CIE 378 C 4.5 1.5 0

30 1820413542 Trần Thị Thu Phương CIE 378 C 8 7.5 7.5

31 2221615503 Lý Anh Quân CIE 378 C 8 7.5 7.5
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32 2121416509 Từ Văn Sơn CIE 378 C 6.5 7.5 6.5

33 2321619923 Vi Trọng Sỹ CIE 378 C 8.5 7.5 7

34 2121416510 Lê Ngọc Tài CIE 378 C 7.5 6 7.5

35 2321622756 Nguyễn Ngọc Tài CIE 378 C 10 8.5 6.5

36 2321629766 Phạm Hữu Tài CIE 378 C 9.5 8 7.5

37 2321633816 Trương Văn Tài CIE 378 C 9.5 7.5 8.5

38 2121424332 Đặng Quốc Thịnh CIE 378 C 10 9 9.5

39 2.3216E+10 Trần Văn Thịnh CIE 378 C 10 8.5 7

40 2321612053 Phạm Hữu Tiến CIE 378 C 10 8 7

41 2321618551 Phạm Ngọc Tiến CIE 378 C 9.5 9 8

42 2321618537 Vương Quốc Tình CIE 378 C 10 9 7

43 2320210405 Dương Phạm Ngọc Toàn CIE 378 C 10 8.5 8

44 2321618539 Nguyễn Minh Tuấn CIE 378 C 9.5 7 7

45 2321118219 Nguyễn Thành Vinh CIE 378 C 7.5 8 7.5

46 2121428217 Lê Dương Hoàng Vịnh CIE 378 C 10 8.5 7.5

47 2221418244 Nguyễn Đình Hoàn Vũ CIE 378 C 8.5 6.5 6

PHẠM VIẾT HIẾU

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 11 năm 2019

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO VỤ LÃNH ĐẠO KHOA


